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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 22/6/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4852
	Lê Quốc Đạt
	Quảng Phú, Quảng  Trạch

	2 
	4853
	Nguyễn thị Thanh
	Phú Định, Bố Trạch

	3 
	4854
	Trần Thị Nga
	NTB, Lệ Thủy

	4 
	4855
	Công Thị Thư
	Lộc Ninh, Đồng hới

	5 
	4860
	Trương Thị Quỳnh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	6 
	4859
	Lê Ngọc Sơn
	Quảng Phú, Quảng  Trạch

	7 
	4861
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	8 
	4867
	Trần Thanh Vân
	Đồng hải, Đồng Hới

	9 
	4862
	Nguyễn thị Ái
	Mia Thủy, Lệ Thủy

	10 
	4863
	Mai Hiền
	Quảng Lộc, Ba đồn

	11 
	4864
	Đào Thị Thu Hiền
	Kim Thủy, Lệ Thủy

	12 
	4865
	Võ Thị Thanh Tiềm
	An Thủy, Lệ Thủy

	13 
	4866
	Nguyễn hữu Tình
	Quảng Tân, Ba đồn

	14 
	4879
	Nguyễn thị Huyền
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	15 
	4884
	Nguyễn Văn hải
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	16 
	4883
	Phan Văn Tiến
	Nam LÝ, Đồng Hới

	17 
	4878
	Nguyễn Văn Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	18 
	4880
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	4667
	Phạm Thị Vân
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	20 
	4875
	Võ Thị Huệ
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	21 
	4868
	Hồ Thị Vinh
	NTB, Lệ Thủy

	22 
	4869
	Hồ Thị Thanh Hóa
	NTB, Lệ Thủy

	23 
	4871
	Dương duy Hải
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	24 
	4872
	Nguyễn Thanh Hòa
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	25 
	4874
	Trần Văn hùng
	Quảng Phong, Ba đồn

	26 
	4876
	Nguyễn Hải Linh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	27 
	4881
	Nguyễn Văn Hiếu
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	28 
	4882
	Hoàng Văn sơn
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	29 
	4805
	Đặng Văn Cua
	Đức Ninh, Đồng Hới

	30 
	4877
	Phan Thị Thanh Nga
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	31 
	4851
	Hồ Thị Hồng Nhung
	Lý Trạch, Bố Trạch

	32 
	4847
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	33 
	4846
	Phạm Văn Quận
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	34 
	4845
	Trương Quang Tài
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	35 
	4844
	Nguyễn Nguyên Cảnh
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	36 
	4843
	Nguyễn Duy Phương
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	37 
	4842
	Nguyễn  Thị Thúy Ngân
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	38 
	4841
	Lê Thị Thu Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	39 
	4857
	Nguyễn Thị Phượng
	Cự Nẫm Bố Trạch

	40 
	4858
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	41 
	4825
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	42 
	4826
	Phạm Tấn Đức Thành
	Nam Lý, Đồng Hới

	43 
	4827
	Nguyễn Thị Duyên
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	44 
	4828
	Đặng Ngọc Linh
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	45 
	4829
	Trần thị Quỳnh Trang
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	46 
	4830
	Nguyễn Hoàng Đan
	Bắc Lý, Đồng Hới

	47 
	4831
	Đoàn Thị Minh Diện
	Nam Lý, Đồng Hới

	48 
	4832
	Mai Thị Dứa
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	49 
	4833
	Nguyễn Hùng Phong
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	50 
	4834
	Nguyễn Thị Thu hà
	Bắc Lý, Đồng Hới

	51 
	4835
	Lê Thị Ngọc Yến
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	52 
	4836
	Đoàn Thị Ánh Huyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	53 
	4837
	Phạm Thị Ngàn
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	54 
	4838
	Nguyễn Trần Nhật Minh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	55 
	4839
	Phạm Văn Tùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	56 
	4840
	Trần Văn Thủy
	Đức Trạch, Bố Trạch


